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Đà Nẵng, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Công khai tài chính năm học 2022-2023 

 

 

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Trường THPT Liên Chiểu thực hiện công khai tài chính theo các mục trong 

khoản 3, điều 5 của thông tư 36/2017/TT-BGDĐT theo biểu đính kèm. 

 

 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
-Ban giám hiệu; 

-Niêm yết bảng tin Hội đồng,website; 

-Lưu: VT,VP. 

 

 

 

 

 

Phạm Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG KHAI  

CHI TIẾT QUYẾT TOÁN NĂM 2021 

(Đính kèm theo Thông báo số       /TB-THPTLC ngày     tháng  8 năm 2022) 

 

 Căn cứ phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2021 theo QĐ số 1695/QĐ-

SGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Đà Nẵng và bổ sung dự toán trong năm cho nhà trường; 

 Căn cứ quyết định ban hành giá dịch vụ vệ sinh năm học 2021-2022; 

 Căn cứ Quyết định 571/QĐ-SGDĐT ngày 01/06/2022 về việc công khai quyết 

toán ngân sách năm 2021 của ngành giáo dục 

 Nay nhà trường thực hiện công khai quyết toán kinh phí chi tiết như sau : 

 

                         NGUỒN KINH PHÍ 

NỘI DUNG 

NGÂN 

SÁCH 
HỌC PHÍ 

DỊCH VỤ  

VỆ SINH 

I. SỐ THU/CẤP 7.826.465.000 567.990.000 77.783.000 

Trong đó:       

Trích nguồn cải cách tiền lương   274.934.382   

II. SỐ CHI 7.682.327.871 294.855.618   33.427.000 

1. Chi lương và các khoản phụ cấp 4.782.826.648 8.946.900 27.640.000 

2. Các khoản nộp BHXH,YT,TN 827.270.919     

3. Tiền thưởng giáo viên  43.075.000  2 480 000   

4. Phúc lợi tập thể (lễ, tết, trợ cấp tổ 

văn 

 phòng, hỗ trợ 1/6, trung thu, đám 

hiếu, hỉ…)  276.270.000 24.294.000   

5. Tiền điện, nước, vệ sinh, mạng 118.014.906     

internet, điện thoại, web, báo       

6. Sửa chữa, duy tu tài sản, MMTB 104.886.500 24.054.698   

7. Chi nghiệp vụ ngành 326.322.230  87.853.533   

- Chi mua sách, mua hàng hóa vật tư 

cho phòng bộ môn, photo công văn.. 99.710.230 48.973.000   

- Khen thưởng học sinh  33.760.000  6 640 000   

- Tổ chức 2 kỳ thi lớp 10 và TN 12  120 448 000     

- Chi hội thao QP, HKPĐ    13 718 000   

- Các nghiệp vụ khác  72.404.000  18 522 533   

8. Hỗ trợ CPHT cho HS nghèo 61.800.000     



9. Mua sắm tài sản (máy chiếu, 

camera) 

phần mềm tài chính 113.615.500     

10. Chi cấp bù HP 301.050.000     

11. Chi tiếp các đoàn kiểm tra 8.495.000  11 892 000   

12. Chi mua vật tư văn phòng, khoán 

VPP, mua tủ hồ sơ,thay mực máy in  60.319.670  24 010 000 5.787.000 

13. Công tác phí theo quy định 29.320.000  4 290 000   

14. Các khoản chi phí khác (hội 

nghị, thuê mướn..) 19.200.000   

15. Thu nhập tăng thêm 592.472.080 107.034.487  

16.Trợ cấp thôi việc 17.389.418   

TỒN 144.137.129 273.134.382 44.356.000 

Chuyển sang năm 2022 130.000.000 273.134.382 44.356.000 

Kinh phí huỷ (nguồn 12) 14.137.129   

 

Nguồn BHYT trích chăm sóc  SKBĐ HS: 

Tổng cấp:    31.552.539 đồng 

Tổng chi:     21.550.000 đồng 

 + Chi mua thuốc, DD  sát khuẩn:     7.060.500 đ 

 + Mua vật tư, đồ dùng y tế:    10.985.000 đ  

 + Phun thuốc sát khuẩn,  xét nghiệm mẫu nước :    3.505.500 đ 

Tồn quỹ chuyển sang năm 2022: 10.002.435 đồng 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG KHAI 

 HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC TỪ NGƯỜI HỌC: MỨC THU 

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ DỰ 

KIẾN CHO HAI NĂM HỌC TIẾP THEO 

(Đính kèm theo Thông báo số       /TB-THPTLC ngày     tháng  8 năm 2022) 

 

 

STT Nội dung ĐVT Mức thu Ghi chú 

 

I Năm học 2022 – 2023    

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 0  

2 Vệ sinh Đồng/học sinh/năm 50.000  

3 Bồi dưỡng kiến thức Đồng/học sinh/môn 30.000  

II Năm học 2023 – 2024   Dự kiến giữ 

nguyên mức thu 

như năm học 

2022-2023 

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 0 

2 Vệ sinh Đồng/học sinh/năm 50.000 

3 Bồi dưỡng kiến thức Đồng/học sinh/tháng 30.000 

III Năm học 2024 – 2025   Dự kiến giữ 

nguyên mức thu 

như năm học 

2022-2023 

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 0 

2 Vệ sinh Đồng/học sinh/năm 50.000 

3 Bồi dưỡng kiến thức Đồng/học sinh/tháng 30.000 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG KHAI  

CHÍNH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HẰNG NĂM VỀ 

TRỢ CẤP VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC THUỘC 

DIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM HỌC 2021-2022 

(Đính kèm theo Thông báo số       /TB-THPTLC ngày     tháng  8 năm 2022) 

 

 

 

STT Nội dung Số người Số tiền Ghi chú 

 

I Đối tượng được hưởng 

chế độ miễn giảm học 

phí 

 

162 

 

41.724.000 

 

II Đối tượng được hưởng 

chế độ hỗ trợ chi phí 

học tập 

 

122 

 

70.800.000 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



CÔNG KHAI  

CÁC KHOẢN CHI NĂM HỌC 2021 – 2022 

(Đính kèm theo Thông báo số       /TB-THPTLC ngày     tháng  8 năm 2022) 

 

 

STT Nội dung ĐVT Số tiền Ghi 

chú 

I Các khoản chi lương, đóng 

góp, chi chuyên môn…. 

Đồng 5.131.491.648  

II Mức thu nhập hàng tháng 

của giáo viên và cán bộ 

quản lý 

   

1 Mức cao nhất Đồng/người/tháng 14.658.978 

2 Mức bình quân Đồng/người/tháng 6.236.536 

3 Mức thấp nhất Đồng/người/tháng 2.839.046 

III Mức chi thường xuyên học 

sinh 

Đồng/học 

sinh/năm 

599.734  

IV Chi đầu tư, xây dựng, sửa 

chữa, mua sắm trang thiết 

bị 

 

Đồng 

 

218.501.500 
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